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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm nào sau đây là ảnh của điểm A
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Câu 2:  Phương trình  tan2x + 3tanx-4 = 0 có tập nghiệm
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Câu 3:  Tập xác định của hàm số y = tanx là


A. 
[image: image13.wmf]\2;

2

DRkkZ

p

p

ìü

=+Î

íý

îþ

 
[image: image14.wmf]
B. 
[image: image15.wmf]\;

2

DRkkZ

p

p

ìü

=+Î

íý

îþ

 

C. 
[image: image16.wmf]{

}

\2;

DRkkZ

p

=Î


D. 
[image: image17.wmf]{

}

\;

DRkkZ

p

=Î

 
Câu 4:  Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau 
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A.  min y = 3, max y = 6. 
B.  min y =-3, max y = 3.   

C.  miny = 3, max  y = 9. 
D.  min y = 3, max y=  4.  
Câu 5:  Phép vị tự tâm 
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 tỉ số k biến  điểm M thành điểm 
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. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 6:   Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và 3 kiểu dây (kim loại, da và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?



A. 3. 
B. 27.
C. 9.
D.  6.
Câu 7:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): 
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Câu 8:  Lớp11C có 15 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Lớp cần chọn một học sinh đi dự thi giọng hát hay do Đoàn trường tổ chức. Hỏi lớp 11C có bao nhiêu cách chọn?

A. 270.
B.  15.
C. 33.
D.  18.
Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, Cho đường tròn 
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 qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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Câu 10:  Tìm nghiệm của phương trình 
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Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh của đường tròn (C): 
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Câu 12:  Tập xác định của hàm số 
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Câu 13: Có bao nhiêu cách xếp 4  người vào một bàn dài có 4 chỗ ngồi?
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Câu 14: Cho 
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. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau trong đó luôn có mặt chữ số 2 và chữ số 5 được lập từ tập X?


A.  2568
B.  2520
C.  2208
D. 2100
Câu 15:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm nào sau đây là ảnh của điểm A(2;-4) qua phép 
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B. PHẦN TỰ LUẬN:

 Bài 1. Giải các phương trình sau:


a) 
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Bài 2. 


a) Một hộp có 10 bi trắng, 5 bi xanh, 4 bi đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 bi cùng màu.

b) Cho tập hợp 
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. Từ tập A có thể lập bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau?

Bài 3.

1) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d: 
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 Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo 
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2) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn 
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. Tìm ảnh của (C) qua phép 
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